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CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TỈNH ĐỒNG NAI
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




      Phụ biểu: Danh mục các dự án đầu tư trung tâm thương mại, siêu thị, khu thương mại - dịch vụ 


 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
(Kèm theo Quyết định số 4390/QĐ-UBND ngày 14/12/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai)


Bảng 1: Danh mục các dự án Trung tâm thương mại

	STT
	TT
	Tên dự án
	Địa chỉ
	Mã số
	Phân hạng
	Diện tích (ha)
	Năm đầu tư
	Ghi chú

	 
	I
	THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
	08 TTTM
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	I.1
	Trung tâm hội chợ triển lãm, thương mại điện tử và Showroom
	Phường Tân Mai
	TT1
	II
	2.5
	2008
	 

	2
	I.2
	Sàn giao dịch thương mại Tân Mai
	Phường Tân Mai
	TT2
	II
	0.83
	2008
	Ngay Chi cục QLTT cũ

	3
	I.3
	TTTM Thống Nhất
	Phường Thống Nhất
	TT3
	I
	6.7
	2008
	Trong khu trung tâm

	4
	I.4
	TTTM Quyết Thắng
	Phường Quyết Thắng
	TT4
	III
	0.19
	2009
	Tại Rạp hát Nam Hà cũ

	5
	I.5
	TTTM Quốc tế
	Xã Hiệp Hòa
	TT5
	I
	75
	2012
	Giao hội giữa trục hướng tâm

	6
	I.6
	TTTM, chợ Tân Biên
	Kp 7, phường Tân Biên
	TT6
	II
	2.58
	2015
	 

	7
	I.7
	TTTM Amata
	Phường Long Bình
	TT7
	I
	20
	2015
	Ngã tư Amata

	8
	I.8
	TTTM An Bình
	Phường An Bình
	TT8
	I
	100
	2012
	Chuyển đổi KCN Biên Hòa 1

	 
	II
	HUYỆN CẨM MỸ
	02 TTTM
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	II.1
	TTTM Cẩm Mỹ
	Xã Long Giao
	TT9
	I
	15.65
	2008
	Vị trí bản đồ số 39, 40, 43, 52, 53, 
54, 55

	10
	II.2
	TTTM Hội chợ triễn lãm Long Giao
	Xã Long Giao
	TT10
	II
	6.2
	2015
	Vị trí bản đồ số 14

	 
	III
	HUYỆN ĐỊNH QUÁN
	01 TTTM
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	III.1
	TTTM La Ngà
	Xã La Ngà
	TT11
	III
	1.62
	2010
	Nằm trong khu đô thị CNDV La Ngà

	 
	IV
	THỊ XÃ LONG KHÁNH
	02 TTTM
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	IV.1
	TTTM Long Khánh
	Phường Xuân Trung
	TT12
	II
	6.3
	2008
	Bao gồm khu vực chợ Long Khánh, bến xe Long Khánh và khu vực công trình thương mại của Công ty Intimex

	13
	IV.2
	TTTM Xuân Tân
	Quốc lộ 1, xã Xuân Tân
	TT13
	I
	20
	2010
	Chủ đầu tư UBTX Long Khánh

	 
	V
	HUYỆN LONG THÀNH
	06 TTTM
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	V.1
	TTTM Triển lãm hội chợ Quốc tế
	Xã Long An - xã Long Phước
	TT14
	I
	100
	2008
	 

	15
	V.2
	TTTM Long Hưng
	Xã Long Hưng
	TT15
	I
	10
	2010
	 

	16
	V.3
	TTTM Tam Phước
	Xã Tam Phước
	TT16
	III
	2
	2010
	Trong khu thương mại-dịch vụ

	17
	V.4
	TTTM Phước Thái
	Xã Phước Thái
	TT17
	III
	2
	2010
	 

	18
	V.5
	TTTM Tam An
	Xã Tam An
	TT18
	III
	2
	2012
	 

	19
	V.6
	TTTM Bình Sơn
	Xã Bình Sơn
	TT19
	III
	2
	2015
	 

	 
	VI
	HUYỆN NHƠN TRẠCH
	02 TTTM
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	VI.1
	TTTM Hiệp Phước 
	Xã Hiệp Phước
	TT20
	III
	16
	2008
	Cty TNHH 1 TV Tín Nghĩa

	21
	VI.2
	TTTM Khu trung tâm Nhơn Trạch
	Xã Phú Hội
	TT21
	I
	20
	2012
	Đang lập quy hoạch chi tiết

	 
	VII
	HUYỆN TÂN PHÚ
	01 TTTM
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	VII.1
	TTTM Tân Phú
	Thị trấn Tân Phú
	TT22
	II
	4.06
	2013
	 

	 
	VIII
	HUYỆN THỐNG NHẤT
	01 TTTM
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	VIII.1
	TTTM Dầu Giây
	Xã Xuân Thạnh
	TT23
	I
	12.86
	2008
	Mật độ XD 40%, tầng cao 2 - 5 tầng, diện tích sàn SD 120.000-150.000 m2

	 
	IX
	HUYỆN TRẢNG BOM
	01 TTTM
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	IX.1
	TTTM Trảng Bom
	Thị trấn Trảng Bom
	TT24
	II
	2
	2010
	Khái toán vốn 150 tỷ đồng

	 
	X
	HUYỆN VĨNH CỬU
	03 TTTM
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	X.1
	TTTM Thạnh Phú
	Xã Thạch Phú
	TT25
	III
	3
	2010
	 

	26
	X.2
	TTTM Vĩnh An
	Thị trấn Vĩnh An
	TT26
	II
	5
	2010
	 

	27
	X.3
	TTTM Phú Lý
	Xã Phú Lý
	TT27
	III
	2
	2012
	 

	 
	XI
	HUYỆN XUÂN LỘC
	01 TTTM
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	XI.1
	TTTM Gia Ray
	Thị trấn Gia Ray
	TT28
	I
	5
	2010
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Bảng 2: Danh mục các dự án siêu thị

	STT
	TT
	Tên dự án
	Địa chỉ
	Mã số
	Phân hạng
	Diện tích (ha)
	Năm đầu tư
	Ghi chú

	 
	I
	THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	I.1
	Siêu thị BigC
	Phường Long Bình Tân
	ST1
	I-TH
	2.45
	1998
	Tổng hợp, hạng 1

	2
	I.2
	Siêu thị TGDĐ Song Toàn Thắng
	Phường Tam Hiệp
	ST2
	III-CN
	0.025
	2005
	Chuyên ngành ĐTDĐ, hạng 3

	3
	I.3
	Siêu thị sách Thành Nghĩa
	Phường Tân Hiệp
	ST3
	II-TH
	0.3
	2005
	Chưa phân loại

	4
	I.4
	Siêu thị Mart
	Phường Tam Hiệp
	ST4
	III-TH
	0.06
	2005
	Chưa phân loại

	5
	I.5
	Siêu thị Vinatex Biên Hòa II
	Phường Thanh Bình
	ST5
	I-TH
	0.5
	2006
	Tổng hợp, hạng 1

	6
	I.6
	Siêu thị CoopMart Biên Hòa
	Phường Tân Tiến
	ST6
	II-TH
	0.48
	2007
	Cty Bihimex+SG Coop

	7
	I.7
	Siêu thị Giầy da
	Phường Tân Tiến
	ST7
	III-CN
	0.035
	2007
	Công ty TNHH SX-TM-DV Hoàng Dũng A

	8
	I.8
	Siêu thị Vinatex Biên Hòa I
	Kp 1, phường Trảng Dài
	ST8
	II-TH
	0.57
	2007
	Đã xây dựng xong, chuẩn bị đưa vào hoạt động

	9
	I.9
	Siêu thị Tân Hiệp
	Phường Tân Hiệp
	ST9
	I-TH
	1.5
	2007
	Ngay tại chợ Tân Hiệp

	10
	I.10
	Siêu thị Metro
	Phường Quang Vinh
	ST10
	I-TH
	0.82
	2008
	 

	11
	I.11
	Siêu thị Trung Dũng
	Phường Trung Dũng
	ST11
	II-TH
	0.73
	2008
	Khu vực hồ Biên Hùng

	12
	I.12
	Siêu thị Bình Đa
	Phường Bình Đa
	ST12
	III-TH
	0.06
	2008
	Đường vào Trường TH Kinh tế; do HTX TMDV Bình Đa - làm chủ đầu tư

	13
	I.13
	Siêu thị Quang Vinh
	Phường Quang Vinh
	ST13
	II-TH
	1.21
	2008
	Khu vực Thành Kèn

	14
	I.14
	Siêu thị Hóa An
	Ấp Đồng Nai, xã Hóa An
	ST14
	II-TH
	0.38
	2010
	Ngã tư Hóa An

	15
	I.15
	Siêu thị Tam Hiệp
	Kp 1, phường Tam Hiệp
	ST15
	I-TH
	1.75
	2015
	 

	16
	I.16
	Siêu thị An Bình
	Phường An Bình
	ST16
	I-TH
	5
	2015
	Chuyển đổi KCN Biên Hòa 1

	 
	II
	HUYỆN CẨM MỸ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	II.1
	Siêu thị Long Giao
	Xã Long Giao
	ST17
	I-TH
	0.5909
	2008
	Vị trí bản đồ số 52

	18
	II.2
	Siêu thị Sông Ray
	Xã Sông Ray
	ST18
	II-TH
	0.5
	2012
	 

	19
	II.3
	Siêu thị Bảo Bình
	Xã Bảo Bình
	ST19
	II-TH
	0.5
	2015
	 

	 
	III
	HUYỆN ĐỊNH QUÁN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	III.1
	Siêu thị Định Quán
	Thị trấn Định Quán
	ST20
	II-TH
	0.45
	2010
	 

	21
	III.2
	Siêu thị Túc Trưng
	Xã Túc Trưng
	ST21
	II-TH
	0.24
	2013
	 

	 
	IV
	THỊ XÃ LONG KHÁNH
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	IV.1
	Siêu thị Hoàng Đức
	Phường Xuân Bình
	ST22
	II-TH
	1.3
	2007
	Chủ đầu tư: Cty TNHH TM Hoàng Đức

	23
	IV.2
	Siêu thị Long Khánh
	Phường Xuân Trung
	ST23
	I-TH
	2
	2008
	Trong TTTM Long Khánh

	24
	IV.3
	Siêu thị Xuân Tân
	Xã Xuân Tân
	ST24
	II-TH
	1
	2010
	Trong TTTM Xuân Tân

	 
	V
	HUYỆN LONG THÀNH
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	V.1
	Siêu thị Long Thành 1
	Thị trấn Long Thành
	ST25
	I-TH
	1
	2008
	Ngay tại Cty Lương thực cũ

	26
	V.2
	Siêu thị Long Thành 2
	Thị trấn Long Thành
	ST26
	I-TH
	0.9
	2012
	Ngay tại chợ Long Thành

	 
	VI
	HUYỆN NHƠN TRẠCH
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	VI.1
	Siêu thị Hiệp Phước
	Xã Hiệp Phước
	ST27
	III-TH
	1.055
	2007
	Cty TNHH Dân Xuân 

	28
	VI.2
	Siêu thị Phước An 1
	Xã Phước An
	ST28
	II-TH
	2.71
	2010
	Tổng Cty Phát triển Đô thị HUD

	29
	VI.3
	Siêu thị Phước An 2
	Xã Long Thọ-Phước An
	ST29
	II-TH
	2.56
	2010
	Tổng Cty Xây dựng Hà Nội

	30
	VI.4
	Siêu thị Phước An 3
	Xã Phước An
	ST30
	III-TH
	1.27
	2010
	KDC Phước An mở rộng

	31
	VI.5
	Siêu thị Long Thọ
	Xã Long Thọ-Phước An
	ST31
	I-TH
	5.91
	2010
	Tổng Cty Phát triển Đô thị HUD

	32
	VI.6
	Siêu thị 45-1
	Xã Long Tân
	ST32
	III-TH
	1
	2010
	Cty Lắp máy điện nước 45-1

	33
	VI.7
	Siêu thị Phước Khánh
	Xã Phước Khánh
	ST33
	III-TH
	0.5
	2010
	Khu dân cư Phước Khánh

	34
	VI.8
	Siêu thị Phú Hữu
	Xã Phú Hữu
	ST34
	II-TH
	2.16
	2012
	Cty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Tây Hồ

	35
	VI 9
	Siêu thị Phước Thiền
	Xã Phước Thiền
	ST35
	II-TH
	4.2
	2015
	Cty TNHH TMDV Thể dục Thể thao

	36
	VI.10
	Siêu thị Phú Đông
	Xã Phú Đông
	ST36
	III-TH
	1.3
	2020
	Khu dân cư Phú Đông

	 
	VII
	HUYỆN TÂN PHÚ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	VII.1
	Siêu thị thị trấn Tân Phú
	Thị trấn Tân Phú
	ST37
	II-TH
	0.2
	2010
	 

	38
	VII.2
	Siêu thị Phú Lập
	Xã Phú Lập
	ST38
	III-TH
	0.2
	2015
	 

	39
	VII.3
	Siêu thị Phú Sơn
	Xã Phú Sơn
	ST39
	III-TH
	0.2
	2018
	Khu vực trạm dừng xe Phú Sơn

	40
	VII.4
	Siêu thị Nam Cát Tiên
	Xã Nam Cát Tiên
	ST40
	III-TH
	0.2
	2020
	 

	
	VIII
	HUYỆN THỐNG NHẤT
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Không
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	IX
	HUYỆN TRẢNG BOM
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	IX. 1
	Siêu thị Nguyễn Văn Cừ
	Xã Trung Hòa
	ST41
	II-TH
	2
	2006
	Đang hoạt động

	42
	IX. 2
	Siêu thị Bắc Sơn 1
	Xã Bắc Sơn
	ST42
	II-TH
	2
	2012
	Đang lập hồ sơ quy hoạch

	 
	X
	HUYỆN XUÂN LỘC
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	X.1
	Siêu thị Gia Ray
	Thị trấn Gia Ray
	ST43
	I-TH
	0.5
	2009
	 

	44
	X.2
	Siêu thị Xuân Lộc
	Thị trấn Gia Ray
	ST44
	I-TH
	0.5
	2010
	 

	45
	X.3
	Siêu thị Xuân Định
	Xã Xuân Định
	ST45
	II-TH
	0.2
	2010
	 

	46
	X.4
	Siêu thị Xuân Phú
	Xã Xuân Phú
	ST46
	II-TH
	0.2
	2011
	 

	47
	X.5
	Siêu thị Xuân Tâm
	Xã Xuân Tâm
	ST47
	II-TH
	0.2
	2012
	 

	48
	X.6
	Siêu thị Xuân Hòa
	Xã Xuân Hòa
	ST48
	II-TH
	0.2
	2013
	 

	49
	X.7
	Siêu thị Xuân Trường
	Xã Xuân Trường
	ST49
	II-TH
	0.2
	2014
	 

	50
	X.8
	Siêu thị Suối Cát
	Xã Suối Cát
	ST50
	II-TH
	0.2
	2015
	 

	
	XI
	HUYỆN VĨNH CỬU
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51
	XI.1
	Siêu thị Vĩnh An
	Thị trấn Vĩnh An
	ST51
	III-TH
	2
	2009
	 

	52
	XI.2
	Siêu thị Tân An
	Xã Tân An
	ST52
	III-TH
	3
	2015
	 

	53
	XI.3
	Siêu thị Thạnh Phú
	Xã Thạnh Phú
	ST53
	III-TH
	4
	2012
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Bảng 3: Danh mục các dự án khu thương mại - dịch vụ

	STT
	TT
	Tên dự án
	Địa chỉ
	Mã số
	Phân hạng
	Diện tích (ha)
	Năm đầu tư
	Ghi chú

	
	I
	HUYỆN NHƠN TRẠCH
	
	
	
	
	
	

	1
	I.1
	Khu TMDV Phước Thiền
	Xã Phước Thiền
	TM1
	 
	10
	2007
	Đang kêu gọi đầu tư

	2
	I.2
	Khu TMDV hành chính
	Xã Phú Hội
	TM2
	 
	6.2
	2008
	Cty SXKD XNK Bình Minh

	3
	I.3
	Khu TMDV Phú Thạnh
	Xã Phú Thạnh-Vĩnh Thanh
	TM3
	 
	11.62
	2008
	 

	4
	I.4
	Khu TMDV Long Tân
	Xã Long Tân
	TM4
	 
	10.49
	2009
	Cty Quản lý và phát triển nhà Quận 5

	5
	I.5
	Khu TMDV Hiệp Phước III
	Xã Hiệp Phước
	TM5
	 
	60
	2010
	KCN Hiệp Phước III, dự án ga đường sắt cũ đang điều chỉnh

	6
	I.6
	Khu TMDV cảng Phước An
	Xã Phước An
	TM6
	 
	54
	2015
	Khu cảng Phước An

	
	II
	HUYỆN XUÂN LỘC
	
	
	
	
	
	

	7
	II.1
	Khu TMDV Bàu Xéo
	Thị trấn Trảng Bom
	TM7
	 
	18.8
	2008
	Khu Công nghiệp Bàu Xéo; đầu tư siêu thị chuyên doanh hạng 1

	8
	II.2
	Khu TMDV An Viễn
	Xã An Viễn
	TM8
	 
	10
	2009
	Khu dân cư An Viễn

	9
	II.3
	Khu TMDV làng Sông Xanh
	Xã Bắc Sơn
	TM9
	 
	2
	2014
	Đang lập hồ sơ quy hoạch

	10
	II.4
	Khu TMDV Hưng Thịnh
	Xã Hưng Thịnh
	TM10
	 
	2
	2016
	Đang lập hồ sơ quy hoạch
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